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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

1. Thông tin chung về học phần
1.1. Tên học phần
Tên học phần tiếng Việt: Thực hành công tác xã hội phát triển cộng đồng
Tên học phần tiếng Anh: Practice on Social Work with Community Development
1.2. Mã số học phần:
1.3. Số tín chỉ: 03
	Lý thuyết
	:      0 tiết

	Bài tập
	:      0 tiết

	Thảo luận
	:      0 tiết

	Thực hành/thực tập
	:    45 tiết

	Tự học
	:  180 tiết


(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)
2. Đơn vị phụ trách học phần
Bộ môn: Trung tâm Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng
Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế & Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện tiên quyết: 
- Sinh viên phải hoàn thành và đạt các yêu cầu các môn: Kỹ năng giao tiếp cơ bản, An sinh xã hội, Pháp luật đại cương.
- Các yêu cầu khác: Sinh viên đã học môn Phát triển cộng đồng, CTXH nhập môn.
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức: là cơ hội để sinh viên kết nối lý thuyết học ở trường vào thực hành tại cộng đồng. Phát triển sự nhận thức của bản thân về CTXH cộng đồng và phát triển cộng đồng
4.2. Kỹ năng: Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng và phát triển tác phong chuyên nghiệp của cán bộPhát triển cộng đồng;Đạt được các kỹ năng: về truyền thông trong cộng đồng, giao tiếp trong cộng đồng, phân tích và xây dựng các dự án phát triển cộng đồng.
4.3. Thái độ:Sinh viên được tạo điều kiện để làm việc tại một địa bàn dân cư có chương trình phát triển cộng đồng hay một chương trình xóa đói giảm nghèo, tiết kiệm tín dụng, có nhận thức đúng về vai trò cộng đồng …
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ)
Thực hành Phát triển cộng đồng là một môn học thực hành bắt buộc thuộc môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành công tác xã hội bậc cử nhân. Sinh viên đã được trang bị kiến thức lý thuyết về phát triển cộng đồng trước khi đi thực tập. Ngoài ra, sinh viên còn được học các môn bổ trợ khác như: khoa học giao tiếp cơ bản, tâm lý học, xã hội học, pháp luật đại cương, an sinh xã hội và các vấn đề xã hội. Những môn học này giúp sinh viên có được kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành khi làm việc với cộng đồng tại nơi thực tập.
Nhiệm vụ thực tập của sinh viên là tìm hiểu tình hình thực tế, có cái nhìn tổng quan về cộng đồng về các mặt: địa lý, dân số, kinh tế, xã hội, tài nguyên, hạ tầng cơ sở, các mặt mạnh yếu, tiềm năng của cộng đồng, các vấn đề và nhu cầu cộng đồng hiện nay, mạng lưới hỗ trợ, cơ cấu lấy quyết định.
Sinh viên được giao thực hiện một chương trình giáo dục cộng đồng về các vấn đề xã hội của cộng đồng liên quan đến phụ nữ, trẻ em, các tệ nạn xã hội, các vấn đề bức xúc khác của cộng đồng. Sinh viên vận dụng lý thuyết đã học để tìm hiểu chương trình hay dự án đã và đang có tại cộng đồng và đánh giá tác động của nó đối với sự phát triển của cộng đồng.
6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	Về kiến thức

	CĐR1
	Nắm vững kiến thức cơ bản của các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản liên ngành của các ngành gần như Dân số học, Tâm lí học, Xã hội học, Lịch sử văn hoá Việt Nam và lịch sử của các nền văn minh trên thế giới và vận dụng vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu của ngành Công tác xã hội và có kỹ năng thực hành Công tác xã hội.

	CĐR2
	Nắm vững và ứng dụng các phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu cơ bản của khoa học thuộc khối ngành cũng như nghiên cứu can thiệp của Công tác xã hội.

	Về kỹ năng

	CĐR3
	Biết phát hiện và phân tích một vấn đề xã hội cụ thể cần can thiệp, nhận diện đa chiều một đối tượng xã hội yếu thế.
-Có khả năng giải thích một vấn đề xã hội cơ bản ở cấp độ vi mô: cá nhân, nhóm, cộng đồng và một chính sách xã hội cụ thể.
-Biết đề xuất một kế hoạch can thiệp mang tính khoa học và chuyên nghiệp nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế (chữa trị, tham vấn, tư vấn, …) và thực hiện kế hoạch can thiệp.

	CĐR4
	Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong thực hành Công tác xã hội để tiếp cận các đối tượng xã hội yếu thế khác nhau.
-Biết khám phá và kết nối các nguồn lực (tài lực, vật lực và nhân lực) để góp phần can thiệp, giải quyết một vấn đề xã hội.
-Biết biện hộ để bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng xã hội.
-Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR5
	-Có năng lực tự chủ về chuyên môn Công tác xã hội đã được đào tạo

	CĐR6
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể

	CĐR7
	- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng
-Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật


( nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo)-Bloom
7. Cấu trúc nội dung học phần:
	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra (HP)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành,
thực tập
	
	

	1
	Tìm hiểu về cộng đồng
	0
	0
	0
	10
	40
	CĐR1CĐR3
CĐR5

	2
	Giáo dục cộng đồng (truyền thông)
	0
	0
	0
	15
	60
	CĐR1CĐR3 CĐR5

	3
	Dự án phát triển cộng đồng
	0
	0
	0
	15
	60
	CĐR1CĐR3
CĐR4

	4
	Viết thu hoạch và đánh giá
	0
	0
	0
	5
	20
	CĐR1
CĐR2CĐR3
CĐR4
CĐR5
CĐR6
CĐR7


8. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1
Tìm hiểu về cộng đồng
(Số tiết: 10 tiết, thực hành: 10 tiết, lý thuyết: 0, bài tập: 0, thảo luận: 0)
1.1. Lịch sử hình thành & phát triển của cộng đồng 
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng 
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của cộng đồng 
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của cộng đồng 
1.3. Đối tượng quản lý và các hoạt động chính của cộng đồng 
1.4. Chính sách và cơ chế quản lý của nhà nước có liên quan đến cộng đồng 
Chương 2
Truyền thông trong cộng đồng
(Số tiết: 15 tiết, thực hành: 15 tiết, lý thuyết: 0, bài tập: 0, thảo luận: 0)
2.1. Lên kế hoạch truyền thông 
2.2. Thực hiện kế hoạch
2.3. Đánh giá kết quả truyền thông trong cộng đồng
Chương 3
Dự án phát triển cộng đồng
(Số tiết: 15 tiết, thực hành: 15 tiết, lý thuyết: 0, bài tập: 0, thảo luận: 0)
3.1. Tìm hiểu các dự án phát triển đang triển khai tại cộng đồng
3.2. Xây dựng dự án/ chương trình phát triển tại cộng đồng
3.3. Đánh giá kết quả dự án phát triển tại cộng đồng
Chương 4
Báo cáo và đánh giá thực tập
(Số tiết: 5, viết báo cáo: 5, lý thuyết: 0, bài tập: 0, thảo luận: 0)
4.1.Kết cấu báo cáo
4.1.1. Mục đích
4.1.2. Yêu cầu
4.2.  Lượng giá
4.2.1. Sinh viên tự đánh giá
4.2.2. Giáo viên đánh giá 
4.2.3. Tổng kết 
9. Phương pháp giảng dạy
	STT
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Vật liệu phục vụ giảng dạy

	1
	Tìm hiểu về cộng đồng
	Hướng dẫn trực tiếp
	Thu thập tại cơ sở

	2
	Giáo dục cộng đồng (truyền thông)
	Hướng dẫn trực tiếp
	Thu thập tại cơ sở

	3
	Dự án phát triển cộng đồng
	Hướng dẫn trực tiếp
	Thu thập tại cơ sở

	4
	Viết thu hoạch và đánh giá
	Hướng dẫn trực tiếp
	Thu thập tại cơ sở


10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên
10.1. Đối với giảng viên
Chuẩn bị tốt đề cương, cơ sở thực hành đáp ứng đúng môn học cho sinh viên
- Hệ thống các học phần lý thuyết có liên quan trước khi đi thực tập, đặc biệt là các lý thuyết môn học “công tác xã hội phát triển cộng đồng”.
10.2. Đối với sinh viên
Sau khi đến thực tập thực tế tại cơ sở, sinh viên có thể bổ sung và hoàn thiện đề cương thực tập của bản thân tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của cơ sở.
Trong quá trình thực tập, sinh viên cần có nhật ký làm việc từng ngày và cuối đợt thực tập cần có nhận xét của cơ sở thực tập. 
- Tham dự tối thiểu 90% số giờ thực hành tại cơ sở.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.
11.2. Cách đánh giá:
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	40%
	

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham dự học
	10%
	CĐR5,CĐR6

	2
	Điểm Thuyết trình
	Hấp dẫn, đầy đủ nội dung & đúng thời gian quy định
	10%
	CĐR1,CĐR2,
CĐR3,CĐR4

	3
	Điểm trả lời câu hỏi
	Theo nhóm hoặc cá nhân
	10%
	CĐR3,CĐR4

	4
	Sản phẩm sau đợt thực hành
	Có ý nghĩa thực tiễn
	10%
	CĐR4,CĐR5,
CĐR6,CĐRn

	II
	Điểm báo cáo thực hành
	Báo cáo kết quả thực hành  ........
	60%
	CĐR1,ĐR2,CĐR3,
CĐR4,CĐR5,
CĐR6,CĐR7

	III
	Tổng điểm
	
	100%
	.....


11.3 Rubrics đánh giá kết quả học tập 
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Tham gia thực hiện
	10%
	Tham gia thực hiện đầy đủ đủ các nội dung nhiệt tình, có trách nhiệm, mang lại hiệu quả cao cho nhóm
	Tham gia thực hiện đầy đủ đủ các nội dung nhiệt tình, có trách nhiệm
	Tham gia thực hiện đầy đủ đủ các nội dung
	Tham gia thực hiện không đầy đủ các nội dung
	1 

	Thuyết trình
	20%
	Thuyết trình hấp dẫn, đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định
	Thuyết trình hấp dẫn, đầy đủ nội dung, quá thời gian quy định 10 %
	Thuyết trình chấp nhận được, đầy đủ nội dung, quá thời gian quy định 20 %
	Thuyết trình kém, thiếu nội dung, quá thời gian quy định 30 %
	2 

	Trả lời câu hỏi
	20%
	Trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi
	Trả lời đầy đủ và  chính xác 2/3 số câu hỏi
	Trả lời đầy đủ và chính xác 1/3 sốcâu hỏi
	Trả lời đầy đủ và chính xác < 1/3 sốcâu hỏi
	2 

	Triển lãm Kết quả thực tập
	20%
	Hình thức đẹp, sản phẩm đầy đủ và chính xác, thuyết trình hấp dẫn, ý tưởng mới lạ
	Hình thức đẹp, sản phẩm đầy đủ và chính xác, ý tưởng mới lạ
	Hình thức ổn, sản phẩm đầy đủ và chính xác
	Sản phẩm triển lãm không đầy đủ và chính xác
	 2

	Báo cáo kết quả thực tập
	30%
	Báo cáo nhóm đầy đủ nội dung, đúng thể thức quy định, sạch đẹp, không có lỗi chính tả
	Báo cáo nhóm đầy đủ nội dung, đúng thể thức quy định, sạch đẹp, còn có lỗi chính tả
	Báo cáo nhóm đầy đủ nội dung, chưa đúng thể thức quy định, còn có lỗi chính tả
	Báo cáo nhóm chưa đầy đủ nội dung, chưa đúng thể thức quy định,có nhiều lỗi chính tả
	3 

	Điểm tổng
	10 


[bookmark: _GoBack]12. Tài liệu học tập
12.1. Tài liệu bắt buộc
- Trương Văn Tuyển (2007), Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong Phát triển cộng đồng. 
- Phạm Huỳnh Thanh Vân (2006), Kỹ năng phát triển cộng đồng, Đại học An Giang 
- Nguyễn Đức Vinh, Đinh Thị Vinh (2008), Tài liệu tập huấn phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực do người dân làm chủ, Đại học An Giang. 
12.2. Tài liệu tham khảo
		
Trưởng khoa/viện
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
Trưởng bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021
Người biên soạn đề cương
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Tuyết Hạnh





